
Phụ lục số 01
Danh mục tài sản mua sắm

(Kèm theo Quyết định số  1745/QĐ-UBND ngày   03 /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh)

STT Tên đơn vị/Danh mục tài sản mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
 Tổng cộng 833.716.974

A Bậc mầm non 41.688.324

I Mầm non Tịnh Hà 41.688.324

Tủ đựng mềm, gối cho trẻ Cái 6

Kệ úp ca cốc Cái 4

B Bậc Tiểu học 281.485.000

I Tiểu học Tịnh Bình 80.839.000

Bảng đen (Bảng chống loá) Cái 5

Quạt đảo trần Cái 42

Dù sân trường Cái 1

Rèm cửa vải ́gấm m2 56,3

Trống trường Cái 1

II Tiểu học Tịnh Sơn 39.825.000

Bảng mê ca bàn đọc GV Cái  1

Bảng mê ca sách GV Cái  1

Bảng mê ca sách Giáo khoa Cái  1

Bảng mê ca sách Tham khảo Cái  2

Cái đế để chặn sách không bị ngã Cái  15

Xốp trải thảm phòng đọc m2 45
Khẩu hiệu "Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc
(Gunte Grass)" Cái  1

Khẩu hiệu "một cuốn sách hay cho ta một điều tốt,
một người bạn tốt cho ta một điều hay (Gusta vơ
Lebon)"

Cái  1

Khẩu hiệu nước (Đề canh) Cái  1

Dù sân trường cỡ lớn Cái  1

Còi Cái  5

Bóng số 4 Quả 2

Phao tay Cái  20

Phao lưng Cái  10

Phao tim Cái  10

Cọc tiêu Cái  10
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Bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ PCCC Bộ 1

Loa treo tường Cặp 1

Dây kéo co 25mm Dây 1

III Tiểu học Tịnh Hà 160.821.000

Dụng cụ đục lỗ giấy Cái  5

Trụ bóng rổ tiểu học Cái 2

Quả bóng rổ THCS học sinh Quả 5

Quả bóng đá số 4 Quả 6

Dây nhảy cá nhân Dây 50

Dây kéo co Dây 5

Thước Eke dành cho giáo viên có tay cầm Cái  42

Thước gỗ 50cm dành cho giáo viên Cái  44

Lưới bóng đá Tấm 2

Lưới cầu lông Tấm 2

mắc cơ tập bóng Lốc 2

Bộ lắp ghép môn kĩ thuật 4,5 Bộ 5

Đinh cánh phượng Hộp 5

Bộ dạy vẽ trái cây mĩ thuật Bộ 4

Bộ thẻ từ Tiếng Anh khối 1 đến 5 Bộ 5

máy trợ giảng Cái  3

Bộ đồ chơi Bột nặn màu sắc Bộ 17

Đồ dùng dạy âm nhạc Bộ 5

Bút chỉ bản đồ Cái  44

Bộ cấu tạo chữ Cái môn Tiếng Việt và Bộ thẻ hình
học chữ Cái Bộ 7

Bộ dạy thiết bị điện công nghệ lớp 5 Bộ 7

Quả địa cầu phi 16cm đế nhựa Tiếng Việt Quả 12

Bản đồ Việt Nam ép bóng Tờ 45

Bàn nhỏ có mã màu gấp được cho học sinh đọc sách Cái  10

Xốp dày thảm thư viện Bộ 16

Quạt đảo Cái 8

máy bơm nước đẩy cao Cái 2

màn hình hiển thị Smart Tivi 4K 65 Inch Cái  4

C Bậc THCS 510.543.650

STT Tên đơn vị/Danh mục tài sản mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

2
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I THCS Nguyễn Đôn 60.917.350

Bảng nhóm (nhựa) Chiếc 10

Giá để thiết bị Chiếc 1

Loa cầm tay Chiếc 1

Xà đơn Bộ 1

Xà kép Bộ 1

Ván dậm nhảy Chiếc 1

Kệ sách Cái 1

Kệ chữ A để sách lưu động góc thư viện xanh Cái 1

Giỏ hoa đóng tường trang trí Giỏi 5

Thảm xốp lót sàn cao cấp (dành cho Thư viện) Bộ 10

Bàn, lưới bàn Bộ 1

Trụ bóng rổ Bộ 1

II THCS Tịnh Sơn 181.193.700

Rây kéo Tivi 65 inch, di động di chuyển qua lại Cái 12

Trống đội THCS Bộ 1

Vỏ bạt phủ đệm nhảy cao Cái 4

Nệm nhảy cao Cái 2

Trụ cầu lông đa năng Bộ 2

Phông vải phòng truyền thống+lá cờ đỏ m2 26,5

Khung ghế làm từ sắt tròn phi 34, cực dày và được
sơn tĩnh điện chống rỉ sét Cái 1

Quả bóng chuyền Quả 5
Cung cấp lắp đặt Rèm cửa vải gấm trơn m2 160

màn hình hiển thị Smart Tivi 4K 65 Inch Cái 2

Bảng chống lóa Cái 2

Bảng meca ghi xóa Cái 2

Camera an ninh ngoài trời Bộ 1

Giá treo Ti vi di động 32-75 inch Cái 1

Tủ hồ sơ Cái 2

Ghế xếp Cái 32

Thảm đỏ trải sân khấu m2 41

III THCS Nguyễn Chánh 268.432.600

Ti vi 4K Cái  6

STT Tên đơn vị/Danh mục tài sản mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

3
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Camera 2mP Cái  10

Kệ gỗ để báo, tạp chí Cái 2

Kệ chữ A để sách lưu động góc thư viện xanh Cái 2

Giỏ hoa đóng tường trang trí Giỏ 13

Thảm thư viện Bộ 10

Bảng hiệu Cái 10

Phông hội trường m 32

Ngôi sao búa liềm mica Cái 2

Cờ hội trường Cái 2

Bảng chống lóa Cái 2

Ảnh Bác Hồ Cái 25

Bảng hiệu Cái 25

Rèm cửa m2 24,96

Bảng hiệu Cái 1

Bảng hiệu Cái 1

Bảng hiệu Cái 7

Bảng thông báo các tổ Cái 4

Bảng lịch công tác Cái 1

Bóng chuyền Quả 4

Lưới bóng chuyền Cái  1

Vợt cầu lông Cái  4

Lưới cầu lông Cái  2

Loa Blultooth Cái  6

Ghế xếp Cái  10

Bộ lưu điện Cái  2

STT Tên đơn vị/Danh mục tài sản mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

4
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Phụ lục 02
Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua sắm

(Kèm theo Quyết định số  1745/QĐ-UBND ngày   03 /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh)

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

Tổng cộng 226.075.965

A Bậc Mầm non 76.026.000

I Mầm non Tịnh Bình 38.188.000

Lứa tuổi: 4 - 5 tuổi

Mô hình hàm răng Cái 3

Vòng thể dục nhỏ Cái 20

Gậy thể dục nhỏ Cái 20

Vòng thể dục cho giáo viên Cái 3

Gậy thể dục cho giáo viên Cái 3

Bộ chun học toán Bộ 3

Nguyên liệu để đan tết Kg 3

Các khối hình học Túi 3

Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 3

Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 3

Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 3

Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 3

Búp bê bé trai Con 3

Búp bê bé gái Con 3

Bộ đồ chơi gia đình Bộ 3

Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 3

Bộ ghép hình hoa Bộ 3

Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 3

Đồ chơi dụng cụ chăm sóc Cây Bộ 2

Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2

Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 2

Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 2

Bộ động vật biển Bộ 2

Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2

Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2

Bộ côn trùng Bộ 2

5
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Kính lúp Cái 3

Cân thăng bằng Cái 3

Bộ sa bàn giao thông Bộ 1

Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4- 5 tuổi Bộ 3

Bộ trang phục Công an Bộ 3

Bộ trang phục Bộ đội Bộ 3

Bộ trang phục Bác sỹ Bộ 3

Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3

Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ 3

Gạch xây dựng Thùng 3

Lứa tuổi: 5 - 6 tuổi

Vòng thể dục to Cái 3

Vòng thể dục nhỏ Cái 20

Gậy thể dục nhỏ Cái 20

Bóng các loại Qủa 10

Đồ chơi Bowling Bộ 2

Nguyên liệu để đan tết Kg 3

Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2

Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2

Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2

Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2

Bộ xếp hình xây dựng Bộ 2

Bộ lắp ghép Bộ 3

Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 1

Bộ lắp ráp xe lửa Bộ 3

Bộ sa bàn giao thông Bộ 1

Bộ động vật sống dưới nước Bộ 2

Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2

Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2

Bộ côn trùng Bộ 2

Kính lúp Cái 3

Bộ chun học toán Bộ 2

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Bộ hình khối Bộ 2

Lô tô động vật Bộ 3

Lô tô thực vật Bộ 3

Lô tô các phương tiện giao thông Bộ 3

Lô tô đồ vật Bộ 3

Domino chữ Cái và số Bộ 3

Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản Bộ 3

Bộ tranh truyện mẫu giáo  5 - 6 tuổi Bộ 3

Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi Bộ 3

Bộ dụng cụ lao động Bộ 2

Bộ đồ chơi nhà bếp Bộ 2

Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình Bộ 2

Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống Bộ 3

Bộ trang phục nấu ăn Bộ 6

Bộ trang phục Công an Bộ 6

Doanh trại Bộ đội Bộ 3

Bộ trang phục Bộ đội Bộ 6

Bộ trang phục công nhân Bộ 6

Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 6

Bộ trang phục Bác sỹ Bộ 6

Gạch xây dựng Thùng 9

Bộ xếp hình xây dựng Bộ 3

II Mầm non Tịnh Sơn 37.838.000

Thiết bị chung

Giá để giày dép Cái 9

Độ tuổi 24 tháng

Bập bênh Cái 1

Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 4

Hộp thả hình Hộp 4

Lồng hộp vuông Bộ 4

Lồng hộp tròn Bộ 4

Bộ xâu hạt Bộ 6

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

7
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Bộ xâu dây Bộ 5

Búa cọc Bộ 5

Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2

Các con kéo dây có khớp Con 3

Bộ tháo lắp vòng Bộ 5

Bộ xây dựng trên xe Bộ 2

Tranh ghép các con vật Bộ 1

Tranh ghép các loại quả Bộ 1

Đồ chơi nhồi bông Con 1

Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1

Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 1

Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 1

Độ tuổi 3-4 tuổi

Vòng thể dục nhỏ Cái 30

Mô hình hàm răng Cái 2

Nguyên liệu để đan tết Kg 2

Bộ xếp hình trên xe Bộ 4

Bộ xếp hình các phương tiện giao thông Bộ 4

Đồ chơi dụng cụ chăm sóc Cây Bộ 2

Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 2

Nam châm thẳng Hộp 4

Kính lúp Cái 3

Phễu nhựa Cái 4

Bộ làm quen với toán Bộ 20

Bộ hình học phẳng Bộ 20

Đồng hồ học đếm 2 mặt Cái 2

Hộp thả hình Hộp 2

Bàn tính học đếm Cái 2

Độ tuổi 4-5 tuổi

Mô hình hàm răng Cái 3

Nguyên liệu để đan tết Kg 3

Các khối hình học Bộ 6

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Bộ xâu dây tạo hình Bộ 6

Bộ luồn hạt Bộ 3

Bộ lắp ghép Bộ 3

Búp bê bé trai Con 3

Búp bê bé gái Con 3

Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 3

Bộ ghép hình hoa Bộ 6

Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 6

Bộ xây dựng Bộ 3

Đồ chơi dụng cụ chăm sóc Cây Bộ 6

Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình Bộ 6

Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 6

B Bậc Tiểu học 1.465.000

I Tiểu học Tịnh Bình 1.465.000

Máy soi bài Cái 1

C Bậc THCS 148.584.965

I  THCS Nguyễn Đôn 112.575.965

Nam châm Chiếc 10

Nẹp treo tranh Chiếc 10

Giá vẽ Chiếc 10

Cân Chiếc 1

Nhiệt kế điện tử Cái 1

Bộ thiết bị dạy hình học phẳng Bộ 1

Bộ thiết bị dạy học hình học trực quan (các hình khối trong
thực tiễn) lớp 8 Bộ 1

Bộ thiết bị dạy học hình học trực quan (các hình khối trong
thực tiễn -Dùng cho Lớp 9) Bộ 1

Thiết bị lưu trữ ngoài Cái 1

Máy hút bụi Cái 1

Bộ phát wifi Chiếc 1

Cáp mạng UTP (hoặc tương đương) met 50

Đầu bấm mạng Cái 50

Đồng hồ bấm giây Chiếc 1

Thước dây 10 m Chiếc 1

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Cờ lệnh thể thao Chiếc 1

Dụng cụ xới cát Chiếc 1

Bàn trang san cát Chiếc 1

Xà nhảy cao Chiếc 1

Quả bóng đá (Số 5) Quả 2

Quả bóng rổ (số 5) Quả 2

Quả bóng chuyền da (số 5) Quả 2

Quả bóng bàn Quả 15

Vợt bóng bàn Chiếc 4

Quả Bóng đá Futsal quả 2

Quả cầu đá quả 100

Quả bóng chuyền quả 2

Quả cầu lông hộp 2

Quả bóng rổ số 7 Quả 2

Lưới bóng chuyền Cái 1

Lưới đá cầu Cái 1

Lưới cầu môn sân 5 Cái 2

Bóng đèn các loại Bộ 1

Quy trình trồng trọt (Tranh giấy) Cái 1

Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền (Tranh giấy) Tờ 1

Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao (Tranh giấy) Tờ 1

Kính bảo hộ Cái 10

Găng tay bảo hộ lao động Đôi 40

Bộ thiết bị lắp mạng điện trong nhà Bộ 1

Hộp quặng và khoáng sản chính hộp 1

Quả địa cầu hành chính quả 1

Quả địa cầu tự nhiên quả 1

La bàn (D 100mm) chiếc 1

Hộp quặng và khoáng sản chính Hộp 1

Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1

Thảm thực vật ở dãy Andes (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ các nước châu Âu (Tranh giấy) Tờ 1

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Bản đồ tự nhiên châu Âu (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ các nước châu Á (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên châu Á (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ các nước châu Phi (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên châu Phi (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ các nước châu Mỹ (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên châu Mỹ (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ các nước châu Đại Dương (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương (Tranh giấy) Tờ 2

Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực(Tranh giấy) Tờ 1

Video: Rừng Amazon (USB Video) Bộ 1

Video: Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên
nhiên châu Nam Cực (USB Video) Bộ 1

Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1

Sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ Dân số Việt Nam(Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ nông nghiệp Việt Nam  (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ công nghiệp Việt Nam (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ giao thông Việt Nam (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tranh
giấy) Tờ 1

Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tranh
giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Tranh
giấy) Tờ 1

Bản đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Tranh
giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ kinh tế vùng Tây Nguyên (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ (Tranh giấy) Tờ 1

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ (Tranh giấy) Tờ 1

Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tranh
giấy) Tờ 1

Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tranh
giấy) Tờ 1

Bản đồ một số ngành kinh tế biển Việt Nam (Tranh giấy) Tờ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng
kính (Không bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm Cảm ứng điện từ (bao gồm TBDC) Bộ 1

Thiết bị đo tốc độ (Không bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm (Không bao gồm
TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng (Không bao gồm
TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu (Không bao
gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 1

Bộ thí nghiệm từ phổ (bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng (Không bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng (Không bao gồm
TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển (bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện (Không bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng của dòng điện (Không bao
gồm TBDC) Bộ 1

Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt Bộ 1

Bộ dụng cụ thí nghiệm nở vì nhiệt Bộ 1

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tranh giấy) tờ 2

Bộ giá thí nghiệm Bộ 1

Lưới thép tản nhiệt Cái 1

Áo choàng Cái 1

Kính bảo hộ Cái 1

Chổi rửa ống nghiệm Cái 2

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 7

Bình chia độ Cái 7

Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 7

Cốc thủy tinh 100 ml Cái 7

Ống nghiệm Cái 20

Bình tam giác 250ml Cái 5

Bình tam giác 100ml Cái 7

Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt Bộ 7

Thìa xúc hóa chất Cái 7

Đũa thủy tinh Cái 7

Pipet (ống hút nhỏ giọt) Cái 5

Giấy Lọc Hộp 7

Nhiệt kế y tế Cái 7

Kẹp ống nghiệm Cái 14

Đá vôi cục Chai 1

Hydrochloric acid (HCl) 37% Chai 1

Sunfuric acid 98% (H2SO4) Chai 1

Magnesium sulfate (MgSO4) rắn Chai 1

Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch Chai 1

Nến (Parafin) rắn Chai 1

Dung dịch phenolphthalein Chai 1

Nước oxi già y tế (3%) Chai 1

Cồn đốt Chai 1

Nước cất Chai 1

Al (Bột) Chai 1

Calcium oxide (CaO) Chai 1

Kính lúp Cái 7

Bộ băng bó cho người gãy xương tay, xương chân Bộ 2

Dụng cụ đo huyết áp(máy đo huyết áp) Bộ 1

Dụng cụ đo thân nhiệt Bộ 2

Dụng cụ điều tra thành phần quần xã sinh vật Bộ 2

Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp (Không bao gồm
TBDC) Bộ 1

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào (bao gồm TBDC) Bộ 1

Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước (bao gồm
TBDC) Bộ 2

Video/Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở
thực vật Bộ 2

Video về cảm ứng ở thực vật (USB Video) Bộ 1

Video về tập tính ở động vật (USB Video) Bộ 1

Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật (USB
Video) Bộ 1

Video về các vòng đời của động vật (USB Video) Bộ 1

Video về giâm, chiết, ghép Cây (USB Video) Bộ 1

Sơ đồ quá trình tái bản DNA (Tranh giấy) tờ 1

Sơ đồ quá trình phiên mã (Tranh giấy) tờ 1

Sơ đồ quá trình dịch mã (Tranh giấy) tờ 1

Sơ đồ quá trình nguyên phân (Tranh giấy) tờ 1

Sơ đồ quá trình giảm phân (Tranh giấy) tờ 1

Bộ thiết bị quan sát nhiễm sắc thể (không bao gồm TBDC) Bộ 1

Video về cấu trúc DNA (USB Video) Bộ 1

Video về quá trình phiên mã (USB Video) Bộ 1

Video về quá trình tái bản DNA (USB Video) Bộ 1

Video về quá trình giải mã (USB Video) Bộ 1

Mô hình mô tả cấu trúc của DNA có thể tháo lắp Bộ 2

Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập Cái 1

Mẫu vẽ (nhựa) Cái 2

Bục, bệ Cái 1

Tủ/giá đựng thiết bị Cái 2
Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại
(Tranh giấy) Cái 10
Kèn phím (Melodion HT Music 32 phím hộp vải 32K)
-HS luyện tập giai điệu, hoà âm
-Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 32 phím. Nhạc cụ
này có nhiều tên gọi như: melodica, pianica, melodeon,
blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet,
melodyhorn,…
-Model: HT-32D

Cái 8

Sáo (recorder) HT Music-8C Cái 25

Ukulele HT Music Cây 5

Trống nhỏ Bộ 2

Song loan Cái 10

Thanh phách (Tre) Cặp 20

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Nam quốc sơn hà
(USB Video) Bộ 1

Video/clip/ phim tư liệu về các tác phẩm Bình Ngô đại cáo
và thơ Nôm của Nguyễn Trãi (USB Video) Bộ 1

Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Truyện Kiều của
Nguyễn Du (USB Video) Bộ 1

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương
(USB Video) Bộ 1

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình
Chiểu (USB Video) Bộ 1

Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Khuyến
(USB Video) Bộ 1

Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (USB Video) Bộ 1

Bộ dụng cụ lều trại Bộ 1

Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa (USB
Video) Bộ 1

Video về một số tình huống nguy hiểm (USB Video) Bộ 1

Bộ tranh về ô nhiễm môi trường (Tranh giấy) Bộ 1

Bộ thẻ nghề truyền thống (Tranh giấy) Bộ 1

Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu (Tranh giấy) Bộ 1

Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo (Tranh
giấy) Bộ 1

Video về Giao tiếp ứng xử (USB Video) Bộ 1

Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 1

Tranh về truyền thống quê hương (Tranh giấy) Tờ 1

Bộ tranh về tình yêu thương con người (Tranh giấy) Bộ 1

Bộ tranh về sự siêng năng, kiên trì (Tranh giấy) Bộ 1

Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng (Tranh
giấy) Bộ 1

Bộ tranh hướng dẫn phòng tránh và ứng phó với các tình
huống nguy hiểm (Tranh giấy) Bộ 1

Tranh về phòng chống bạo lực học đường (Tranh giấy) Tờ 1

Bộ tranh về thực hiện lối sống tiết kiệm (Tranh giấy) Bộ 1

Tranh về tệ nạn xã hội (Tranh giấy) Tờ 1

Video/clip về tôn trọng sự thật (USB Video) Bộ 1

Video/clip về tình huống tự lập (USB Video) Bộ 1

Video/clip về tình huống giữ chữ tín(USB Video) Bộ 1

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Phim tư liệu mô tả việc khai quật một di chỉ khảo cổ học
(USB Video) Bộ 1

Tranh một tờ lịch bloc có đủ thông tin về thời gian theo
Dương lịch và Âm lịch. (Tranh giấy) Bộ 1

Lược đồ một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở Đông Nam
Á và Việt Nam (Tranh giấy) Bộ 1

Phim mô phỏng đời sống loài người thời nguyên thủy
(USB Video) Bộ 1

Lược đồ Đông Nam Á và các vương quốc cổ ở Đông Nam
Á(Tranh giấy) Bộ 1

Phim thể hiện đời sống xã hội và phong tục của người Văn
Lang, Âu Lạc.(USB Video) Bộ 1

Lược đồ thể hiện Chiến thắng Bạch Đằng năm 938(Tranh
giấy) Bộ 1

Phim thể hiện một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời
kỳ Bắc thuộc và về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.(USB
Video)

Bộ 1

Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với
các khu vực biển, đảo (Tranh giấy) Bộ 1

Phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các
khu vực biển, đảo (USB Video) Bộ 1

II THCS Tịnh Sơn 14.360.000

Bản đồ hành chính Việt Nam (34 tỉnh thành) Bộ 2

Atlat Cái 4

Kính hiển vi sinh học Cái 2

Cồn đốt Lít 5

Nước cất Lít 6

Natri (Na) Sodium (Na) - 50gr Lọ 3

Mô hình DNA Cái 5

Tranh Mô hình nhân đôi DNA Cái 5

Tranh Mô hình phiên mã Cái 5

 Tranh Mô hình dịch mã Cái 2

Mô hình cấu tạo tế bào động vật Cái 2

Mô hình cấu tạo tế bào thực vật Cái 2

 Methylene Thuốc nhuộm xanh methylene 1% Lọ 5

Dung dịch Iodine Iodine (I2) 100ml Lọ 5

Giấy thấm Xấp 5

Khây mang dụng cụ hóa chất Cái 6

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Methylene Thuốc nhuộm xanh methylene 1% Chai 5

Thuốc thử IOT Lọ 2

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng môn toán học Bộ 3

III THCS Nguyễn Chánh 21.649.000

Bộ dụng cụ thí nghiệm khúc xạ và phản xạ ánh sáng Bộ 4

Ampe kế một chiều(thang đo 1A và 3A) Cái 4

Vôn kế một chiều( thang đo 6V và 12V) Cái 4

Bóng đèn Pin Hộp 3

Điện trở Con 30

Biến trở con chạy Cái 7

Công tắc khóa K Cái 7

Thí nghiệm đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và
cổng quang điện Bộ 5

Bộ dụng cụ thí nghiệm từ Bộ 5

Bộ kim nam châm Bộ 5

Đồng hồ vạn năng điện tử Cái 5

Mô hình cấu trúc phân tử DNA Cái 5

Mô hình cấu trúc của đoạn RNA Cái 10

Nồi cơm điện Cái 2

Bếp điện Cái 1

Dung dịch ethylic alcohol (cồn) 99,7% Lít 0,5

Tinh vôi CaO Kg 1

Glucose Kg 0,5

NaOH 96% Kg 0,5

Dung dịch ammoniac NH3 5% Lít 0,2

Nước cất Lít 5

Ống hút nhỏ giọt. Cái 40

Cồn đốt 90 độ Lít 4

Sodiumsulfate (Na2SO4) Kg 0,5

Barichloride (BaCl2) Kg 0,5

Bột lưu huỳnh (S) Kg 0,2

Zn (viên) Kg 0,5

 sắt (Fe) Bột Kg 0,2

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Đá vôi CaCO3 Kg 0,5

Bấc đèn Sợi 20

Na2CO3 Kg 0,5

FeSO4 Kg 0,5

Glycerol (glycerine) tinh khiết Lít 0,5

Nước oxi già (y tế) H2O2 3 % Lít 0,5

Copper (II) sulfate (CuSO4) Kg 0,5

(MnO2, dạng Bột) Kg 0,2

Cân tiểu ly điện tử loại 5Kg Cái 6

Hộp thủy tinh làm sữa chua (dung tích 100ml) Cái 40

STT Tên đơn vị/Danh mục trang thiết bị tối thiểu mua
sắm

Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Phụ lục 03
Danh mục sách mua sắm

(Kèm theo Quyết định số  1745/QĐ-UBND ngày   03 /12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh)

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

Tổng cộng 75.861.800

A Bậc Tiểu học 34.849.800

I Tiểu học Tịnh Bình 2.800.000

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 1 Bộ 1

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 2 Bộ 1

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 3 Bộ 1

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 4 Bộ 1

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 5 Bộ 1

Bộ tranh GDQPAN Lớp 1 Bộ 1

Bộ tranh GDQPAN Lớp 2 Bộ 1

Bộ tranh GDQPAN Lớp 3 Bộ 1

Bộ tranh GDQPAN Lớp 4 Bộ 1

Bộ tranh GDQPAN Lớp 5 Bộ 1

Lịch sử và Địa lý lớp 5 Quyển 6

II Tiểu học Tịnh Sơn 11.388.600

Sách thiếu nhi

Đời Dũng Cảm Của Kim Đồng Quyển 3

Võ Nguyên Giáp Những Năm Tháng Cuộc Đời Quyển 3

Kể Chuyện Bác Hồ Quyển 3

Lý Tự Trọng Sống Mãi Tên Anh Quyển 3

Nguyễn Văn Trỗi Quyển 3
15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Bệnh Truyền Nhiễm Quyển 3

15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Thiên Tai Quyển 3

Sống Có Giá Trị 01. Hãy Sống Mạnh Mẽ Quyển 3
15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Đuối Nước Quyển 4

15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Tai Nạn Thương Tích Quyển 4
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Ngọn Cờ Lau (Sách Kỉ Niệm 65 Năm) Quyển 4

Kỹ Năng Phòng Vệ Dành Cho Học Sinh Quyển 4

Dshcm. Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh Quyển 4

Kim Đồng Quyển 4

Cẩm Nag 150 Nút Dây Thông Dụng Nhất Thế Giới Quyển 4

Chuyện Kể Về Năm Đội Viên Đầu Tiên Quyển 4

Thế Giới Động, Thực Vật Quyển 4

Ngọn Lửa Đêm Ba Mươi Quyển 4

Đội Thiếu Niên Du Kích Đình Bảng Quyển 4

Chị Sáu Ở Côn Đảo Quyển 4

Điện Biên Phủ Của Chúng Em Quyển 4

Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam Quyển 4

Dế mèn phiêu lưu ký Quyển 4

Nơi nào có mẹ , nơi ấy là nhà Quyển 4

Mẹ làm gì có ước mơ Quyển 4

Một tuổi thơ văn Quyển 4

Làm bạn với bầu trời Quyển 4

Dế mèn Phiêu lưu ký Quyển 4
10 vạn câu hỏi vì sao : Thực vật, cơ thể người, khoa
học Quyển 4

Thiên văn học: + 100 bí ẩn đáng kinh ngạc Quyển 4

Vạn vật biến đổi Quyển 4

Cẩm nang sử dụng Iternet an toàn và hiệu quả Quyển 4

Đất rừng phương Nam Quyển 4

Nhật ký Đặng Thùy Trâm Quyển 4
365 câu chuyện trí tuệ : Hỏi đáp kiến thức thiên nhiên
kỳ diệu Quyển 4

Có một con mọt sách Quyển 4

Cái ôm diệu kỳ của mẹ Quyển 4

Chắp cánh tuổi thơ Quyển 4

Cây táo yêu thương Quyển 4

Tớ là nhà khoa học Stem Quyển 4

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Cuộc phiêu lưu của bồ công anh Quyển 4
Khám phá vũ trụ cùng sách tương lai sự kỳ diệu đang
chờ đón Quyển 4

Bách khoa tri thức cho bé khám phá và sáng tạo Quyển 2

III Tiểu học Tịnh Hà 20.661.200
Sách giáo khoa, sách Giáo viên… Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018
Giáo dục thể chất 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Đạo đức 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Toán 2 tập 1 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Toán 2 tập 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tiếng việt 2 tập 1 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tiếng việt 2 tập 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tư ̣nhiên va ̀xa ̃hội 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2
Hoạt động trải nghiệm 2 ( kết nối tri thức với cuộc
sống ) Bản 2

Âm nhạc 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Mi ̃thuật 2 ( chân trời sáng tạo ) Bản 2

Công nghê ̣3 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Giáo duc thể chất 3 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Đạo đức 3 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tin học 3 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Toán 3 tập 1 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Toán 3 tập 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tiếng việt 3 tập 1 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tiếng việt 3 tập 2 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2
Hoạt động trải nghiệm 3 ( kết nối tri thức với cuộc
sống ) Bản 2

Âm nhạc 3 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Tư ̣nhiên va ̀xa ̃hội 3 ( kết nối tri thức với cuộc sống ) Bản 2

Mi ̃thuật 3 bản 1  ( chân trời sáng tạo ) Bản 2

Giáo dục kĩ năng công dân số  lớp 1 Bản 10

Giáo dục kĩ năng công dân số  lớp 2 Bản 10

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Giáo dục kĩ năng công dân số  lớp 3 Bản 10

Giáo dục kĩ năng công dân số  lớp 4 Bản 10

Giáo dục kĩ năng công dân số  lớp 5 Bản 10

Từ điển tiếng việt khổ lớn Bản 40

Sách thiếu nhi
Truyện cổ tích thế giới hay nhất Ba chú lợn con Bản 2
Truyện cổ tích thế giới hay nhất Cô bé quàng khăn đỏ Bản 2
Truyện cổ tích thế giới hay nhất Nàng bạch tuyết và
bảy chú lùn Bản 2

Truyện cổ tích thế giới hay nhất Vịt con xấu xí Bản 2
Truyện cổ tích thế giới hay nhất Cô bé bán diêm Bản 2

Truyện cổ tích thế giới hay nhất Cô bé lọ lem Bản 2

Truyện cổ tích thế giới hay nhất Hoàng tử ếch Bản 2
Truyện cổ tích thế giới hay nhất Nàng công chúa ngủ
trong rừng Bản 2

Truyện cổ tích thế giới hay nhất Bộ quần áo mới của
hoàng đế Bản 2

Truyện cổ tích thế giới hay nhất Thỏ và rùa chạy thi Bản 2
Truyện cổ tích thế giới hay nhất Pinochio cậu bé
người gỗ Bản 2

Truyện cổ tích thế giới hay nhất Nàng tiên cá Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Cây
khế Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Tấm
Cám Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Sơn
Tinh Thủy Tinh Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Cóc
kiện trời Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Thánh
Gióng Bản 2

Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn Bức thư đặc
biệt Bản 2

Truyện kể mỗi ngày Những câu chuyện ngụ ngôn
Aesop Bản 2

Truyện kể mỗi ngày Sự tích các loài vật Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Ai
mua hành tôi Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Bảy
điều ước Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Cây
tre trăm đốt Bản 2

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Sọ
Dừa Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Thạch
Sanh Bản 2

Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết Truyện cổ
tích hay nhất về Tết Bản 2

Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết Thơ Tết dành
cho thiếu nhi Bản 2

Gieo mầm yêu thương Một đêm mưa tuyết Bản 2

Gieo mầm yêu thương Sau cơn bão Bản 2

Gieo mầm yêu thương Biệt đội giải cứu Bản 2

Gieo mầm yêu thương Mê cung bí ẩn Bản 2
Câu chuyện nhỏ, bài học hay Chia sẻ thật vui vẻ! Bản 2
Câu chuyện nhỏ, bài học hay Dũng cảm lên nào! Bản 2
Câu chuyện nhỏ, bài học hay Hãy trật tự nào! Bản 2
Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích cây nêu ngày Tết Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích quả dưa hấu Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích bánh chưng, bánh giầy Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích trầu cau Bản 2

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích Hồ Gươm Bản 2

Khí phách Lạc Hồng Hai Bà Trưng Hai nữ anh hùng
vĩ đại của dân tộc Bản 2

Khí phách Lạc Hồng Trần Hưng Đạo Vị tướng kiệt
xuất lưu danh muôn thuở Bản 2

Khí phách Lạc Hồng Quang Trung Vị vua sáng suốt
trong lịch sử Việt Nam Bản 2

Khí phách Lạc Hồng Lê Quý Đôn Nhà bác học lỗi lạc
thời phong kiến Bản 2

Khí phách Lạc Hồng Chu Văn An Người thầy chuẩn
mực của muôn đời Bản 2

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân An toàn khi ở nhà Bản 2
Kỹ năng tự bảo vệ bản thân An toàn khi ở trường mẫu
giáo Bản 2

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ emDaily Routines Nếp
sinh hoạt hằng ngày Bản 2

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ emFamily’s Activities
Các hoạt động trong gia đình Bản 2

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ emOutdoor Activities Các
hoạt động ngoài trời Bản 2

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)
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Kỹ năng sống đầu đời cho béKỹ năng giao tiếp ngoài
xã hội Bản 2

Kỹ năng sống đầu đời cho béQuy tắc ứng xử nơi công
cộng Bản 2

Kỹ năng sống đầu đời cho béQuy tắc ứng xử hằng
ngày Bản 2

Kỹ năng sống đầu đời cho béQuy tắc ứng xử trên bàn
ăn Bản 2

Dạy trẻ kỹ năng an toàn Cửa sổ nguy hiểm, con cần
tránh xa Bản 2

Dạy trẻ kỹ năng an toàn Điện giật nguy hiểm nhất mà Bản 2

Dạy trẻ kỹ năng an toàn Gặp cửa tự động, nhớ là đừng
chơi Bản 2

Dạy trẻ kỹ năng an toàn Qua đường, cẩn thận ai ơi Bản 2
Dạy trẻ kỹ năng an toàn Vui đùa cũng phải tìm nơi an
toàn Bản 2

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em Các mẫu câu giao tiếp
How do you do? Bạn có khỏe không? Bản 2

Tiếng Anh cơ bản cho trẻ em Các mẫu câu giao tiếp
What time is it? Mấy giờ rồi nhỉ? Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Làm bài tập tự lập, tự giác Bản 2
Kỹ năng quản lý bản thân Làm bài tập không cẩu thả,
qua loa Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Làm bài tập không lề mề, ỷ
lại Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Kiểm soát hành vi, kiên trì
đến cùng Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Chú ý nghe giảng, hiểu bài
dễ dàng Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Độc lập suy nghĩ, tăng trí
thông minh Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Học điều con yêu thích,
không áp lực thành tích Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Sắp xếp thời gian, hoàn
thành nhiệm vụ Bản 2

30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy, chữa cháy Bản 2

30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước Bản 2
Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em trưởng thành Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em biết khám phá và chinh phục
đỉnh cao

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em hiểu lý lẽ, tránh xa cái xấu Bản 2
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Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em kiên trì và nỗ lực vươn lên Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em  tự tin và lạc quan trong
cuộc sống

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em trở thành nhà khoa học
tương lai

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em vượt qua nỗi buồn Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em sống chan hòa, yêu thương
loài vật

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em biết mơ ước và dám thực
hiện

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em có đức tính lương thiện và
phẩm chất tốt

Bản 2

Những băn khoăn của học sinh trung học Cùng AI
giải khó Bản 2

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ là
cô bé lịch sự, văn minh (Dạy trẻ có hành vi, cử chỉ,
ngôn ngữ đúng mực)

Bản 2

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ
biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách nhận biết và
bảo vệ các bộ phận cơ thể)

Bản 2

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ
dũng cảm nói không với kẻ xấu! (Dạy trẻ cách chống
lại các hành vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân)

Bản 2

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ là
cô bé đáng yêu (Dạy trẻ sống đoàn kết, yêu thương,
biết chia sẻ)

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học 50 điều cần
thiết cho học sinh tiểu học T1 Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học 50 điều cần
thiết cho học sinh tiểu học T2 Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học 50 điều cần
thiết cho học sinh tiểu học T3 Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học 50 điều cần
thiết cho học sinh tiểu học T4 Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị cười nhạo Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị đụng chạm Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị đẩy ngã Bản 2

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

25

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị trấn lột đồ Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị xúc phạm Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị phân biệt đối xử Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị cô lập Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị dọa nạt Bản 2

Ai cũng có ranh giới riêng tư Tớ có thể ôm cậu
không? Bản 2

Ai cũng có ranh giới riêng tư Tại sao cậu không xin
phép trước? Bản 2

Làm văn thật dễ Từ loại thật phong phú Bản 2

Làm văn thật dễ Cách diễn đạt câu Bản 2

Làm văn thật dễ Tìm kiếm các chi tiết Bản 2

Làm văn thật dễ Tầm quan trọng của trí tưởng tượng Bản 2

Làm văn thật dễ Hãy thay đổi góc độ quan sát Bản 2

Làm văn thật dễ Sức mạnh của biện pháp tu từ Bản 2
Tớ là bạn nhỏ văn minh Giúp đỡ mọi người thật đáng
quý Bản 2

Tớ là bạn nhỏ văn minh Làm việc tốt vui vẻ biết bao Bản 2
Tớ là bạn nhỏ văn minh Lắng nghe sẽ tránh xa phiền
phức Bản 2

Tớ là bạn nhỏ văn minh Cư xử lịch sự mới là văn
minh Bản 2

Tớ là bạn nhỏ văn minh Ăn uống có phép tắc thật
đáng khen Bản 2

Tớ là bạn nhỏ văn minh Chia sẻ chẳng sợ thiệt đâu Bản 2
Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Ca sĩ
nhiệt tình Ve sầu Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Hiệp sĩ
dũng cảm Bọ ngựa Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Ngôi sao
may mắn Sâu bắp cải Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Người
bạn đáng ngờ Đom đóm Bản 2

Wow, thì ra là thế! Sự sinh trưởng của thực vật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Bí mật nhỏ của thực vật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Thám hiểm vũ trụ Bản 2
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Wow, thì ra là thế! Kiến thức ít ai biết về động vật Bản 2

 Wow, thì ra là thế! Bí mật của Trái Đất Bản 2

Wow, thì ra là thế! Cơ thể của động vật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Khoa học trong cuộc sống Bản 2
Wow, thì ra là thế! Giải đáp bí mật về khoa học kỹ
thuật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Bí ẩn cơ thể người Bản 2
Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Anh
chàng kiên định Bướm đêm chim công khổng lồ Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Lính
trinh sát dũng cảm Kiến Polyergus Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Nhà vô
địch quyền anh Bọ cạp vàng Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Câu
chuyện về bà Villa nghiêm khắc Ong bắp cày Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Dũng sĩ
mặc giáp Bọ đất vàng Bản 2

100 bí ẩn đáng kinh ngạc về những điều chưa biết 100
things to know about the unknown Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Mặt Trời,
Mặt Trăng, Trái Đất Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Sự đa dạng
của khí hậu Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Động đất,
sóng thần Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Sự thay đổi
của bốn mùa Bản 2

Gương Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác: Cõng Bạn Đi
Học Bản 2

Gương Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác: Cậu Bé Say Mê
Toán Học Bản 2

Gương Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác: Cậu Bé Mồ Côi
Ham Học Bản 2

Gương Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác: Ước Mơ Đến
Trường Bản 2

Gương Thiếu Nhi Làm Theo Lời Bác: Cha Mẹ Nâng
Bước Con Đi Bản 2

Gieo mầm yêu thương Một đêm mưa tuyết Bản 2

Gieo mầm yêu thương Sau cơn bão Bản 2

Gieo mầm yêu thương Biệt đội giải cứu Bản 2

Gieo mầm yêu thương Mê cung bí ẩn Bản 2

Mưa đỏ Bản 2
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Bách khoa về nghề nghiệp Bản 2

Tớ Tập Các Thói Quen Tốt Bảo Vệ Cặp Mắt Xinh Bản 2
Tớ Tập Các Thói Quen Tốt Tớ Không Ngoáy Mũi
Nữa Bản 2

Tớ Tập Các Thói Quen Tốt Tớ Không Cắn Móng Tay Bản 2

Tớ Tập Các Thói Quen Tốt  Tạm Biệt Đồ Ăn Vặt Bản 2

Tớ Tập Các Thói Quen Tốt Tớ Tập Ngồi Thẳng Lưng Bản 2

Có người đợi cơm Bản 2

Tuổi thơ của cha Bản 2

Tháng năm giấu trong vạt áo bà Bản 1

Nơi nào có mẹ nơi ấy là nhà Bản 2
Bộ Sách Phát Triển Bản Thân Dành Cho Học Sinh Sự
Thông Minh Bản 2

Những Câu Chuyện Dạy Tre ̉Biết Lê ̃Phép Lịch Sự Bản 2
Bộ Sách Phát Triển Bản Thân Dành Cho Học Sinh
Tính Kiên Trì Bản 2

Bộ Sách Phát Triển Bản Thân Dành Cho Học Sinh
Gương Đạo Đức Bản 2

Bộ Sách Phát Triển Bản Thân Dành Cho Học Sinh
Lòng Nhân Hậu Bản 2

Khôn Lớn Mỗi Ngày: Thói Quen Tốt Của Con Hình
Thành Thói Quen Cho Bé Bản 2

- Khôn Lớn Mỗi Ngày: Con Biết Thể Hiện Bản Thân
Học Cách Thể Hiện Bản Thân Bản 2

Khôn Lớn Mỗi Ngày: Con Sống Chan Hòa Với Mọi
Người Học Cách Giao Tiếp Bản 2

Khôn Lớn Mỗi Ngày: Con Là Em Bé Ngoan Học
Cách Quản Lí Hành Vi Bản 2

Khôn Lớn Mỗi Ngày: Người Xấu Đừng Hòng Bắt Nạt
Con Học Cách Tự Bảo Vệ Bản Thân Bản 2

Khôn Lớn Mỗi Ngày: Đừng Để Nguy Hiểm Đến Gần
Con Giáo Dục Cho Trẻ Về Sự An Toàn Bản 1

Con của đảo Bản 2

Hải Âu đi tìm cha Bản 2

Pháo hoa đêm giao thừa Bản 2
Người chiến sỹ công an nhân dân từ cuộc đời tới trang
sách Bản 2

Những kí ức điện biên Bản 2
Ai cũng có ranh giới riêng tư Tớ có thể ôm cậu
không? Bản 2
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Ai cũng có ranh giới riêng tư   Tại sao cậu không xin
phép trước? Bản 2

B Bậc THCS 41.012.000

I THCS Nguyễn Đôn 24.102.000

15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Bệnh Truyền Nhiễm Bản 2

15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Thiên Tai Bản 2

Sống Có Giá Trị 01. Hãy Sống Mạnh Mẽ Bản 2

15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Đuối Nước Bản 2

15 Bí Kíp Giúp Tớ An Toàn Cẩm Nang Phòng Tránh
Tai Nạn Thương Tích Bản 2

Ngọn Cờ Lau (Sách Kỉ Niệm 65 Năm) Bản 2

Kỹ Năng Phòng Vệ Dành Cho Học Sinh Bản 2

Dshcm. Bác Hồ Với Mặt Trận Việt Minh Bản 2

Kim Đồng Bản 4

Cẩm Nag 150 Nút Dây Thông Dụng Nhất Thế Giới Bản 4

Chuyện Kể Về Năm Đội Viên Đầu Tiên Bản 4

Thế Giới Động, Thực Vật Bản 6

Truyện kể mỗi ngày Những câu chuyện ngụ ngôn
Aesop Bản 6

Truyện kể mỗi ngày Sự tích các loài vật Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Ai
mua hành tôi Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Bảy
điều ước Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Cây
tre trăm đốt Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Sọ
Dừa Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) Thạch
Sanh Bản 6

Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết Truyện cổ
tích hay nhất về Tết Bản 4
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Đọc sách ngày xuân, quây quần đón Tết Thơ Tết dành
cho thiếu nhi Bản 3

Gieo mầm yêu thương Một đêm mưa tuyết Bản 3

Gieo mầm yêu thương Sau cơn bão Bản 3

Gieo mầm yêu thương Biệt đội giải cứu Bản 4

Gieo mầm yêu thương Mê cung bí ẩn Bản 3

Câu chuyện nhỏ, bài học hay Chia sẻ thật vui vẻ! Bản 2

Võ Nguyên Giáp Những Năm Tháng Cuộc Đời Bản 4

Kể Chuyện Bác Hồ Bản 6

Lý Tự Trọng Sống Mãi Tên Anh Bản 5

Nguyễn Văn Trỗi Bản 5

Đời Dũng Cảm Của Kim Đồng Bản 5

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Cây
khế Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Tấm
Cám Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Sơn
Tinh Thủy Tinh Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Cóc
kiện trời Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt Anh) Thánh
Gióng Bản 6

Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn Bức thư đặc
biệt Bản 4

Ngọn Lửa Đêm Ba Mươi Bản 5

Đội Thiếu Niên Du Kích Đình Bảng Bản 5

Chị Sáu Ở Côn Đảo Bản 5

Điện Biên Phủ Của Chúng Em Bản 4

Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam Bản 5

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

30

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Dế mèn phiêu lưu ký Bản 3

99 Trò Chơi Vận Động Bản 2

Câu chuyện nhỏ, bài học hay Dũng cảm lên nào! Bản 23

Câu chuyện nhỏ, bài học hay Hãy trật tự nào! Bản 3

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích cây nêu ngày Tết Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích quả dưa hấu Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích bánh chưng, bánh giầy Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích trầu cau Bản 6

Truyện cổ tích Việt Nam (Song ngữ Việt-Anh) (Với
trang gấp khổng lồ) Sự tích Hồ Gươm Bản 6

Khí phách Lạc Hồng Hai Bà Trưng Hai nữ anh hùng
vĩ đại của dân tộc Bản 6

Khí phách Lạc Hồng Trần Hưng Đạo Vị tướng kiệt
xuất lưu danh muôn thuở Bản 4

Khí phách Lạc Hồng Quang Trung Vị vua sáng suốt
trong lịch sử Việt Nam Bản 4

Khí phách Lạc Hồng Lê Quý Đôn Nhà bác học lỗi lạc
thời phong kiến Bản 3

Khí phách Lạc Hồng Chu Văn An Người thầy chuẩn
mực của muôn đời Bản 3

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân An toàn khi ở nhà Bản 3

Kỹ năng tự bảo vệ bản thân An toàn khi ở trường mẫu
giáo Bản 3

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em Daily Routines Nếp
sinh hoạt hằng ngày Bản 3

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em Family’s Activities
Các hoạt động trong gia đình Bản 2

Tiếng Anh giao tiếp cho trẻ em Outdoor Activities
Các hoạt động ngoài trời Bản 2

Kỹ năng sống đầu đời cho bé Kỹ năng giao tiếp ngoài
xã hội Bản 2

Kỹ năng sống đầu đời cho bé Quy tắc ứng xử nơi
công cộng Bản 2

Kỹ năng sống đầu đời cho bé Quy tắc ứng xử hằng
ngày Bản 2

Dạy trẻ kỹ năng an toàn  Cửa sổ nguy hiểm, con cần
tránh xa Bản 2
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Dạy trẻ kỹ năng an toàn  Điện giật nguy hiểm nhất mà Bản 2

Dạy trẻ kỹ năng an toàn Gặp cửa tự động, nhớ là đừng
chơi Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Làm bài tập tự lập, tự giác Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Làm bài tập không cẩu thả,
qua loa Bản 3

Kỹ năng quản lý bản thân Làm bài tập không lề mề, ỷ
lại Bản 3

Kỹ năng quản lý bản thân Kiểm soát hành vi, kiên trì
đến cùng Bản 3

Kỹ năng quản lý bản thân Chú ý nghe giảng, hiểu bài
dễ dàng Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Độc lập suy nghĩ, tăng trí
thông minh Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Học điều con yêu thích,
không áp lực thành tích Bản 2

Kỹ năng quản lý bản thân Sắp xếp thời gian, hoàn
thành nhiệm vụ Bản 2

Bữa tiệc Triết học Triết học ứng dụng cho mọi lứa
tuổi Dũng cảm và sợ hãi Bản 2

Bữa tiệc Triết học Triết học ứng dụng cho mọi lứa
tuổi Hạnh phúc và bất hạnh Bản 2

Bữa tiệc Triết học Triết học ứng dụng cho mọi lứa
tuổi Thiên nhiên và ô nhiễm Bản 2

Bữa tiệc Triết học Triết học ứng dụng cho mọi lứa
tuổi Tình yêu và tình bạn Bản 2

Bữa tiệc Triết học Triết học ứng dụng cho mọi lứa
tuổi Tốt và xấu Bản 3

30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy, chữa cháy Bản 3

30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước Bản 3

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em trưởng thành Bản 3

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em biết khám phá và chinh phục
đỉnh cao

Bản 3

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em hiểu lý lẽ, tránh xa cái xấu Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em kiên trì và nỗ lực vươn lên Bản 4
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Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em  tự tin và lạc quan trong
cuộc sống

Bản 4

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em trở thành nhà khoa học
tương lai

Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em vượt qua nỗi buồn Bản 2

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em sống chan hòa, yêu thương
loài vật

Bản 4

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em biết mơ ước và dám thực
hiện

Bản 4

Kỹ năng sống dành cho học sinh 101 câu chuyện học
sinh cần đọc giúp các em có đức tính lương thiện và
phẩm chất tốt

Bản 4

Những băn khoăn của học sinh trung học Cùng AI
giải khó Bản 3

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ là
cô bé lịch sự, văn minh (Dạy trẻ có hành vi, cử chỉ,
ngôn ngữ đúng mực)

Bản 6

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ
biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách nhận biết và
bảo vệ các bộ phận cơ thể)

Bản 4

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ
dũng cảm nói không với kẻ xấu! (Dạy trẻ cách chống
lại các hành vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân)

Bản 4

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái Tớ là
cô bé đáng yêu (Dạy trẻ sống đoàn kết, yêu thương,
biết chia sẻ)

Bản 4

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị cười nhạo Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị đụng chạm Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị xúc phạm Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị phân biệt đối xử Bản 2

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị cô lập Bản 4

Kỹ năng phòng tránh bắt nạt và bạo lực học đường
Mình không thích bị dọa nạt Bản 4

Ai cũng có ranh giới riêng tư Tớ có thể ôm cậu
không? Bản 4

Ai cũng có ranh giới riêng tư Tại sao cậu không xin
phép trước? Bản 6
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Làm văn thật dễ Từ loại thật phong phú Bản 6

Làm văn thật dễ Cách diễn đạt câu Bản 6

Làm văn thật dễ Tìm kiếm các chi tiết Bản 6

Làm văn thật dễ Tầm quan trọng của trí tưởng tượng Bản 4

Làm văn thật dễ Hãy thay đổi góc độ quan sát Bản 4

Làm văn thật dễ Sức mạnh của biện pháp tu từ Bản 2

Gia đình song ngữ 365 ngày cả nhà cùng nói tiếng
Anh như người bản ngữ Hoạt động tại nhà At-home
Activities

Bản 2

Gia đình song ngữ 365 ngày cả nhà cùng nói tiếng
Anh như người bản ngữ Hoạt động bên ngoài Outdoor
Activities

Bản 2

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp trong 160 giờ Tập 1 Bản 2

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp trong 160 giờ Tập 2 Bản 2

Tớ là bạn nhỏ văn minh Giúp đỡ mọi người thật đáng
quý Bản 4

Tớ là bạn nhỏ văn minh Làm việc tốt vui vẻ biết bao Bản 4

Tớ là bạn nhỏ văn minh Lắng nghe sẽ tránh xa phiền
phức Bản 4

Tớ là bạn nhỏ văn minh Cư xử lịch sự mới là văn
minh Bản 4

Tớ là bạn nhỏ văn minh Ăn uống có phép tắc thật
đáng khen Bản 4

Tớ là bạn nhỏ văn minh Chia sẻ chẳng sợ thiệt đâu Bản 4

Bài học hay từ 5 điều Bác dạy Yêu tổ quốc, yêu đồng
bào Món quà bí mật Bản 4

Bài học hay từ 5 điều Bác dạy Học tập tốt lao động tốt
Cõng em đến lớp Bản 4

Bài học hay từ 5 điều Bác dạy Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Sự cố khó quên Bản 4

Bài học hay từ 5 điều Bác dạy Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn Bản 4

Bài học hay từ 5 điều Bác dạy Khiêm tốn, thật thà,
dũng cảm Lời thú nhận chân thành Bản 4

10 vạn câu hỏi vì sao Khám phá th.giới động vật Bay
trên bầu trời 1 Bản 2
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10 vạn câu hỏi vì sao Khám phá th.giới động vật Bay
trên bầu trời 2 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  Vũ trụ thần bí Bản 4

10 vạn câu hỏi vì sao  Vật lý vui Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  Khoa học quanh ta 1 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  Khoa học quanh ta 2 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  Hóa học vui Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  Cuộc sống muôn màu Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá trái đất Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới thực vật Bản 4

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới đại dương 1 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới đại dương 2 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới động vật Chạy
trên mặt đất 1 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới động vật Chạy
trên mặt đất 2 Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới động vật  Động
vật thời tiền sử Bản 2

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá th.giới vi sinh vật Bản 4

10 vạn câu hỏi vì sao  K.phá cơ thể người Bản 4

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Ca sĩ
nhiệt tình Ve sầu Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Hiệp sĩ
dũng cảm Bọ ngựa Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Ngôi sao
may mắn Sâu bắp cải Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Người
bạn đáng ngờ Đom đóm Bản 2

Wow, thì ra là thế! Sự sinh trưởng của thực vật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Bí mật nhỏ của thực vật Bản 2
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Wow, thì ra là thế! Thám hiểm vũ trụ Bản 2

Wow, thì ra là thế! Kiến thức ít ai biết về động vật Bản 3

Wow, thì ra là thế! Bí mật của Trái Đất Bản 2

Wow, thì ra là thế! Cơ thể của động vật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Khoa học trong cuộc sống Bản 2

Wow, thì ra là thế! Giải đáp bí mật về khoa học kỹ
thuật Bản 2

Wow, thì ra là thế! Bí ẩn cơ thể người Bản 3

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Anh
chàng kiên định Bướm đêm chim công khổng lồ Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Lính
trinh sát dũng cảm Kiến Polyergus Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Nhà vô
địch quyền anh Bọ cạp vàng Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Câu
chuyện về bà Villa nghiêm khắc Ong bắp cày Bản 2

Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng Dũng sĩ
mặc giáp Bọ đất vàng Bản 2

100 bí ẩn đáng kinh ngạc về những điều chưa biết 100
things to know about the unknown Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Gió Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Vòng tuần
hoàn của nước Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Sự đa dạng
của khí hậu Bản 2

Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Động đất,
sóng thần Bản 2

 Bách khoa thư về các hiện tượng tự nhiên Sự thay đổi
của bốn mùa Bản 4

Tuyển tập thơ Việt Nam, giai đoạn 1945 -1975 Quyển 2

Kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam Quyển 3

Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Thuần Quyển 2

Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư Quyển 2
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Tuyển tập thơ Thanh Thảo Quyển 2

Tuyển tập thơ Song thất lục bát Quyển 2

Những quan niệm về thế giới nghệ thuật văn chương Quyển 2

II THCS Tịnh Sơn 9.640.000

Sách tham khảo lớp 6,7,8,9 Quyển 32

Truyện đọc thư viện Quyển 93

III THCS Nguyễn Chánh 7.270.000

Ngữ văn 6, tập 1 Kết Nối Quyển 3

Ngữ văn 6, tập 2 Kết Nối Quyển 3

Toán 6, tập 1 Kết Nối Quyển 3

Toán 6, tập 2 Kết Nối Quyển 2

Giáo dục công dân 6 Kết Nối Quyển 1

Lịch sử và Địa lí 6 Kết Nối Quyển 1

Khoa học tự nhiên 6 Kết Nối Quyển 1

Công nghệ 6 Kết Nối Quyển 1

Tin học 6 Kết Nối Quyển 1

Giáo dục thể chất 6 Kết Nối Quyển 2

Âm nhạc 6 Kết Nối Quyển 1

Mĩ thuật 6 Kết Nối Quyển 1

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Kết Nối Quyển 2

Tuyển tập thơ Việt Nam, giai đoạn 1945 -1975 Quyển 2

Kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam Quyển 1

Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Thuần Quyển 2

Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư Quyển 2

Tuyển tập thơ Thanh Thảo Quyển 2

Tuyển tập thơ Song thất lục bát Quyển 2

Truyện trinh thám Quyển 2

Truyện khoa học viễn tưởng Quyển 2

Những quan niệm về thế giới nghệ thuật văn chương Quyển 2
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Bộ đề nghị luận văn học ôn thi học sinh giỏi cấp
THCS và thi vào lớp 10 chuyên văn (Tác phẩm ngoài
sách giáo khoa)

Quyển 2

Cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học ngoài sách giáo
khoa (Tác phẩm thơ) Quyển 2

Yêu xứ sở, thương đồng bào Quyển 2

Bến Quê Quyển 2

Tuyển tập hạt giống tâm hồn Quyển 2
Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn khoa học tự
nhiên khối 6 Quyển 2

Sách tham khảo môn khoa học tự nhiên khối 7 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn lịch sử và địa lí 6 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn lịch sử và địa lí 7 Quyển 1

Chat GPTAI Quyển 1

AI 5.0 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn công nghệ 6 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn công nghệ 7 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn công nghệ 8 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn công nghệ 9 Quyển 1
Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn giáo dục công
dân 6 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn giáo dục công
dân 7 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn giáo dục công
dân 8 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn giáo dục công
dân 9 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn tiếng anh 6 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn tiếng anh 7 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn tiếng anh 8 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn tiếng anh 9 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn tiếng anh 9 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn ngữ văn 6 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn ngữ văn 7 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn ngữ văn 8 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn ngữ văn 9 Quyển 1

STT Tên đơn vị/Danh mục sách mua sắm Đơn vị
tính Số lượng Dự toán kinh

phí (Đồng)

38

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn toán 6 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn toán 7 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn toán 8 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn toán 9 Quyển 1

Sách tham khảo, bộ đề kiểm tra môn toán 6 Quyển 1

Tiếng Anh cơ bản và Nâng cao 6 Quyển 1

Bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Anh 6 Quyển  1

Bài tập Tiếng Anh 6 (Không đáp án) Quyển  1

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Quyển  1

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Quyển  1
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